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1-VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1-LỚP B-CÔ THƠ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4
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CÐ CK 14A03/04/94TríPhan Lê Quốc03011210931

CÐ CK 14E25/10/1996CườngNguyễn Hùng03011414822

5.43.08.07.0CÐ CK 15A06/03/97PhúcLê Chí03011510793

CÐ CK 15A08/04/97TháiTrần Minh03011510984

7.46.08.510.0CÐ CK 15A14/12/96ThiệnĐinh Công03011511015

CÐ CK 15B05/07/97TrườngĐỗ Nhựt03011512206

CÐ CK 15C22/09/97LiêmNguyễn Thanh03011512757

6.24.08.010.0CÐ CK 15C19/10/97SĩNguyễn Công03011513078

5.53.07.510.0CÐ CK 15C23/11/97TuấnLê Bá03011513339

CÐ CK 15D08/08/97KhoaTrần Đăng030115138210

5.84.07.010.0CÐ CK 15E08/07/97ThịnhTô Văn030115155511

7.57.07.510.0CÐ ÔTÔ 15A14/04/97DũngTrần Quốc030215101912

6.24.08.010.0CÐ ÔTÔ 15B13/08/97ChíNgô Ngọc030215112613

CÐ ÔTÔ 15B11/03/97HiếnNguyễn Trọng030215114914

CÐ ÔTÔ 15B21/02/97KhanhPhạm Công030215115415

CÐ ÔTÔ 15B09/10/97PhongNguyễn Hoài030215117416

6.75.08.010.0CÐ ÔTÔ 15D21/04/97ChiêuLý Trường030215135917

6.15.06.510.0CÐ ÔTÔ 15D09/04/97ĐạtLê Minh030215136818

6.16.06.07.0CÐ ÔTÔ 15D18/09/95HùngHoàng Anh030215138419

6.05.07.07.0CÐ ÔTÔ 15D05/10/97QuyênNguyễn Đặng Kim030215142820

6.15.06.510.0CÐ ÔTÔ 15D21/12/96SangNguyễn Văn030215143321

6.35.07.010.0CÐ ÔTÔ 15D10/06/97ThịnhLưu Dương030215144522

6.36.06.09.0CÐ ÔTÔ 15D02/02/97ToảnLê Minh030215145223

6.77.06.08.0CÐ ÔTÔ 15E12/08/97ChánhTrương Văn030215147724

5.34.06.09.0CÐ ÔTÔ 15E27/01/96HiệpPhùng Xuân Hoàng030215150125

CÐ ÔTÔ 15E22/05/97HuyTrần Quang030215150626

CÐ ÔTÔ 15E29/11/97MinhTrần Công030215152927

6.86.07.58.0CÐ ÔTÔ 15E01/02/97TríNguyễn Minh030215157328

CÐ ĐĐT 15F07/04/1996QuangĐỗ Hà030314164929

6.56.07.07.0CÐ ĐĐT 15F15/04/97HuyĐỗ Hoàng030315158430

6.66.07.08.0CÐ ĐĐT 15F10/06/97MạnhNguyễn Đức030315159631

CÐ ĐĐT 15F29/11/97TraiNguyễn Ngọc030315164732

CÐ ĐĐT 16B16/03/1998HàoNguyễn Nhật030316112433
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CÐ ĐĐT 16B20/04/1997LượngPhạm030316115434

CÐ ĐĐT 16B21/02/1998MếnNguyễn Văn030316115535

CÐ ĐĐT 16B16/05/1998NamNguyễn Trần Hoài030316115836

CÐ ĐĐT 16B05/09/1998ThiệnHuỳnh Ngọc030316117537

7.87.08.59.0CÐ ĐĐT 16G11/01/1998ĐạtNguyễn Thành030316161038

CÐ NL 14A13/12/1996DuyKhuất Khánh030414101039

5.65.06.55.0CÐ NL 15B09/09/97TânNguyễn Thành030415117640

5.85.06.09.0CÐ NL 15B17/09/97ToànNguyễn Thanh030415119441

6.36.06.57.0CÐ NL 16A04/10/1998AnNguyễn Hoàng030416100142

6.25.07.09.0CÐ NL 16A03/07/1997HiếuVũ Văn030416102943

CÐ NL 16A11/09/1998HiệpTrần Hữu030416103144

6.86.07.58.0CÐ NL 16A20/11/1998HùngHồ Minh030416103945

CÐ NL 16A05/02/1998KhôiNguyễn Thành030416104946

7.06.07.510.0CÐ NL 16A28/08/1997LinhBùi Văn030416105347

6.25.07.09.0CÐ NL 16A14/12/1998LợiTrần Phúc030416105948

CÐ NL 16A13/03/1998TâmKhúc Vũ Minh030416107649

CÐ NL 16A22/03/1998TìnhTrương Ngọc030416109050

CÐ NL 16B24/12/1998ÂnVõ Hữu030416111351

5.85.06.09.0CÐ NL 16B01/05/1998HưngPhạm Quốc030416115752

CÐ NL 16B02/05/1998ToànNguyễn Võ Thanh030416120553

6.05.06.59.0CÐ NL 16B28/02/1998TràVõ Ngọc030416120654

CÐ TH 14A26/04/1996HuyNguyễn Hoàng Gia030614102855

6.86.08.06.0CÐ TH 14D28/07/1996VìnhLê Văn030614139256

CÐ TH 15B08/09/97PhátLương Trí030615117157

CÐ TH 16D06/01/1998DuyNguyễn Phương030616139658

CÐ TH 16D05/01/1998HoàngĐặng Minh030616141559

CÐ TH 16D21/05/1998KhangLữ Hoàng030616142660

CÐ TH 16D22/02/1998LộcPhan Bá Hoàng030616143961

CÐ TH 16D15/01/1998PhúTrần Hữu030616146262

CÐ TH 16D09/04/1998ThànhNguyễn Đức030616148463

6.26.06.08.0CÐ ĐTTT 16B05/04/1998BảoTrần Gia030816113664

6.56.06.59.0CÐ ĐTTT 16B22/06/1997DũngPhạm Quốc030816114765

CÐ ĐTTT 16B08/12/1998HưngNguyễn030816118566

CÐ ĐTTT 16B13/06/1998QuânLê Hoàng030816121267

6.35.07.010.0CÐ ĐTTT 16B01/08/1998TínhĐoàn Trung030816123768

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 12 tháng 08 năm 2017
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